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VN - INDEX 1,232.21  0.95%

HNX - INDEX 245.25  0.55%

DOWN JONES INDUS 35,281.40  0.30%

EURO STOXX 50 PR 4,321.33  -1.43%

CSI 300 INDEX 3,884.25  -2.30%

SJC (Ng.đ/Lượng) 67.400  0.15%

Quốc tế (USD/Oz) 1,913.1  0.07%

USD/VND (BQ LNH) 23.848  0.05%

DXY 102.91  0.25%

EUR/USD 1.0940  -0.39%

USD/JPY 144.87  0.02%

USD/CNY 7.2395  0.29%

Dầu thô WTI (USD/th) 82.89  -0.02%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Hai, ngày 14/08/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ NHNN yêu cầu Ban kiểm soát nội bộ các ngân hàng tăng cường

giám sát, ngăn chặn các rủi ro có thể xảy ra

▪ Đường giảm lãi suất liệu có gập ghềnh hơn?

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Hàng sản xuất ở Việt Nam vào 'tầm ngắm' của các thương hiệu

quốc tế

▪ Toàn cầu 'thắt lưng buộc bụng', loạt thế mạnh tỷ USD hạ mục tiêu

xuất khẩu

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Bloomberg: Thương mại toàn cầu sa sút, các nước xuất khẩu lớn

như Trung Quốc và Đức sẽ cản trở tăng trưởng chung

▪ Nhật Bản: Hơn 80% doanh nghiệp dự báo kinh tế tăng trưởng
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) tăng 0.84 lên mức 102.85 điểm. Giá USD trên thị trường quốc tế

vẫn duy trì đà tăng sau khi dữ liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 cao hơn so với

tháng trước và cao hơn một chút so với mục tiêu lạm phát 2% của FED.

➢ Giá vàng thế giới rạng sáng nay có xu hướng tăng với vàng giao ngay tăng 1.3 USD so với

mức chốt phiên giao dịch tuần trước lên 1.914 USD/Ounce. Tuần trước, vàng đã chứng kiến

tuần lỗ đậm thứ 2 liên tiếp khi giảm khoảng 1% trong tuần sau khi các báo cáo chỉ số giá

tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ cho thấy áp lực lạm phát vẫn còn.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI vẫn ở mức 83.04 USD/thùng. Trước đó, sau khi IEA (Cơ quan

Năng lượng Quốc tế) dự báo nhu cầu toàn cầu kỷ lục và nguồn cung thắt chặt đã khiến dầu

tăng tuần thứ bảy liên tiếp. Ngoài ra, cơ quan này ước tính nhu cầu dầu toàn cầu có thể leo

lên một “đỉnh” khác trong tháng này.

➢ Đồng CNY đã suy yếu trong những tháng gần đây khi sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc

được hỗ trợ bởi việc mở cửa trở lại chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. USD/CNY chủ yếu dao

động trong khoảng từ 7.12 đến 7.25 kể từ đầu tháng 7, từ mức dưới 6.90 vào giữa tháng 4.



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

23.600

23.650

23.700

23.750

23.800

23.850

23.900

1
4
/7

1
7
/7

1
8
/7

1
9
/7

2
0
/7

2
1
/7

2
4
/7

2
5
/7

2
6
/7

2
7
/7

2
8
/7

3
1
/7

0
1
/8

0
2
/8

0
3
/8

0
4
/8

0
7
/8

0
8
/8

0
9
/8

1
0
/8

1
1
/8

1
4
/8

1
5
/8

1
6
/8

1
7
/8

1
8
/8

2
1
/8

2
2
/8

2
3
/8

2
4
/8

2
5
/8

2
8
/8

2
9
/8

3
0
/8

3
1
/8

Tỷ giá trung tâm - Tháng 8/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 8/2023
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Giá dầu thô - Tháng 8/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 8/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

NHNN yêu cầu Ban kiểm soát

nội bộ các ngân hàng tăng

cường giám sát, ngăn chặn các

rủi ro có thể xảy ra

Chiều 11/8, tại Hội nghị trực tuyến về công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ của tổ

chức tín dụng (TCTD) Thống đốc cho rằng, hệ thống TCTD đóng vai trò quan

trọng, là huyết mạch của nền kinh tế (KT), hoạt động của TCTD là hoạt động có

điều kiện. Bên cạnh tuân thủ các quy định pháp luật chung, TCTD còn phải tuân

thủ hoạt động của cơ quan quản lý, tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt, trong vấn đề

quản trị điều hành để hoạt động của mỗi TCTD an toàn, lành mạnh. NHNN cũng

ban hành hành lang pháp lý cho công tác thanh tra, giám sát, tăng cường bộ máy

thanh tra, giám sát, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tăng cường

công tác này. Từ thực tế triển khai, việc đảm bảo an toàn của TCTD là 1 vấn đề

toàn diện cần sự tham gia của nhiều bên liên quan. Hoạt động kiểm soát, kiểm

toán nội bộ của TCTD vô cùng quan trọng, phải nhận diện được rủi ro đối với hoạt

động của TCTD, trên cơ sở đó xác định nguyên nhân, đánh giá công tác kiểm

soát, kiểm toán nội bộ của TCTD để có những đề xuất phù hợp… Kết luận tại Hội 

nghị, Thống đốc đề nghị, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban điều hành 

của các TCTD phải quan tâm đặc biệt tới công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ 

trong việc bố trí về nguồn lực để đảm bảo hoạt động của bộ phận này có hiệu 

quả. Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu để 

Ban kiểm soát thực hiện chức trách của mình, đồng thời tạo điều kiện để Ban 

kiểm soát tham gia toàn bộ các cuộc họp liên quan đến điều hành, triển khai hoạt 

động của ngân hàng để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các TCTD,..
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Đường giảm lãi suất liệu có gập

ghềnh hơn?

Có ý kiến cho rằng, Ngân hàng Nhà nước thời gian qua đã nới lỏng tiền tệ quá

nhanh, có khả năng kéo theo những bất ổn tiềm tàng đến tỷ giá và luồng dịch

chuyển của dòng vốn đầu tư nước ngoài. Đáng lưu ý là thời gian gần đây, 1 số

yếu tố mới đã xuất hiện có thể trở thành rào cản cho đường đi xuống của lãi suất

(LS) trong thời gian tới. Cụ thể: (i) Áp lực lạm phát có thể gia tăng trở lại, trong

bối cảnh giá nhiều mặt hàng thiết yếu có dấu hiệu tăng nhanh gần đây. Nguy cơ

khủng hoảng lương thực toàn cầu do các căng thẳng địa chính trị và tác động

của El Nino đang thúc đẩy 1 số quốc gia không chỉ tăng cường tích trữ lương

thực, mà còn hạn chế xuất khẩu (XK), đẩy giá các mặt hàng này tăng vọt. Gần

đây, Ấn Độ đã ban hành lệnh cấp XK gạo, sau đó đến Nga và UAE đã đẩy giá

gạo ở châu Á tăng lên mức cao nhất kể từ 2008; (ii) Tỷ giá cũng có dấu hiệu bật

tăng trong những tuần gần đây, mang đến những lo ngại nhất định. Với khả

năng FED sẽ tiếp tục tăng LS thêm 1 lần nữa trong cuộc họp tháng 9, USD đang

được hỗ trợ tiếp tục đi lên trên thị trường quốc tế. Tỷ giá tăng không chỉ góp

phần gây áp lực lên lạm phát, do lúc này hàng nhập khẩu sẽ trở nên đắt đỏ hơn,

mà còn kìm hãm mục tiêu kéo giảm LS VND… Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số

giá tiêu dùng tháng 7 0,45% sv tháng 6, là mức tăng cao thứ 2 của tháng 7

trong 5 năm gần đây, chỉ sau mức 0,62% của 2021. Trong tình hình mới, có

thể thấy lộ trình giảm LS sắp tới sẽ gập ghềnh hơn rất nhiều sv giai đoạn những

tháng vừa qua. Là 1 trong những yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến LS, lạm phát cho

thấy những khả năng biến động khó lường do ảnh hưởng bởi tình hình thế giới.
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Hàng sản xuất ở Việt Nam vào

'tầm ngắm' của các thương hiệu

quốc tế

Vụ trưởng Vụ thị trường châu Âu – châu Mỹ (Bộ Công thương) cho biết, hiện nay

nhiều tập đoàn, DN lớn muốn thu mua nhiều hàng hóa Việt Nam (VN). Tuy

nhiên, yêu cầu về chất lượng hàng nhập khẩu giờ đã thay đổi nhiều sv trước

đây. Cụ thể các thị trường như Mỹ, EU yêu cầu cao về sản phẩm có tính bền

vững, quá trình sản xuất giảm phát thải, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu đầu vào... 

"Việc kết nối DN nội địa với các tập đoàn, DN mua hàng quốc tế giúp DN có

thêm cơ hội tiêu thụ hàng hóa, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng hàng hóa

toàn cầu, nhất là trong bối cảnh XK sụt giảm do các thị trường lớn đều giảm mua

hàng hóa”. nhằm hỗ trợ DN XK kết nối hiệu quả hơn, Bộ Công thương sẽ tổ

chức chuỗi sự kiện "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế" (Vietnam

International Sourcing 2023) trong thời gian 13-15/9… Không chỉ Uniqlo mà sắp tới

đây trong chuỗi sự kiện "Kết nối cung ứng hàng hóa" diễn ra vào tháng 9 tại

Tp.HCM, hàng loạt những ông lớn như Uniqlo, Aeon, Amazon... cũng sẽ đẩy

mạnh thu mua sản phẩm của VN. Walmart, tập đoàn bán lẻ hàng đầu Mỹ dự

kiến sẽ cử nhân sự cấp cao tham gia sự kiện "Kết nối các nhà cung ứng quốc

tế" để giới thiệu và tìm kiếm cơ hội hợp tác với DN VN trong chuỗi giá trị toàn

cầu của tập đoàn này. Theo đó, 6 lĩnh vực mà Walmart mong muốn tìm đối tác

thông qua chuỗi sự kiện này bao gồm quần áo và phụ kiện, giày dép, hàng dệt

may và phụ kiện, điện tử gia dụng, đồ nội thất, thực phẩm và hàng tiêu dùng,.. 



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Toàn cầu 'thắt lưng buộc bụng',

loạt thế mạnh tỷ USD hạ mục

tiêu xuất khẩu

Lạm phát khiến người tiêu dùng toàn cầu phải “thắt lưng buộc bụng” để cân đối

chi tiêu. Nhiều nông sản vốn là thế mạnh tỷ USD của VN gặp khó, phải hạ mục

tiêu XK. Trước những khó khăn ngành điều đang gặp phải, 1 lần nữa, VINACAS

đề nghị điều chỉnh kim ngạch XK điều 2023 xuống 3,05 tỷ USD. Trước đó,

VINACAS xin điều chỉnh chỉ tiêu XK từ 3,8 tỷ USD xuống 3,1 tỷ USD. Ở nhóm

hàng lâm sản, sau khi lập lỷ lục năm 2022 với kim ngạch XK đạt #17 tỷ USD,

đầu năm nay, ngành hàng thế mạnh này kỳ vọng XK thu về 18 tỷ USD. Tuy 

nhiên, trước những thách thức từ thị trường XK, mục tiệu hạ còn 14 tỷ USD. 

Tương tự, ngành thuỷ sản 2022 bội thu bởi XK thu về #11 tỷ USD. Trong đó, cá

tra, tôm phá vỡ tất cả các kỷ lục XK trước đó, cá ngừ chính thức thành con cá tỷ

USD của VN. Nhưng trước đà XK lao dốc, trong 2 kịch bản XK những tháng cuối

năm, VASEP đã hạ mục tiêu XK xuống thấp hơn nhiều sv 2022. Cụ thể, ở kịch

bản 5 tháng cuối năm XK thuận lợi, tổng kim ngạch XK cả năm 2023 sẽ đạt >9

tỷ USD, 15-16% sv 2022. Trong đó, cá tra 28% đạt 1,7-1,8 tỷ USD; cá ngừ,

mực và bạch tuộc sẽ 14-15% đạt lần lượt 870 triệu USD và 650 triệu USD... Ở

kịch bản kém lạc quan, XK có thể chỉ mang về 8,5-8,7 tỷ USD. XK hải sản sẽ

xấu hơn nếu kết quả thanh tra chương trình chống khai thác IUU của EC tháng

10 tới không đạt được kỳ vọng tháo gỡ thẻ vàng,...



0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

Xuất - Nhập khẩu năm 2023

XK

NK

Cán cân TM

%Cán cân TM/XK
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

1.20

0.56

1.26 1.08 1.1 1.23
1.45

0.31

0.23

0.67

0.45
0.62 0.  

1.230.17
0.62

0.42

1.90

0.20

0.66

0.1 

Vốn FDI năm 2023

Vốn cấp mới

Vốn tăng thêm

Góp vốn mua CP

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

5.05%

 .83 

13.71%

5.92%

3.32%

4.14%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

Quý I Quý II Quý III Cả năm

GDP năm 2022 - 2023

2022 2023

0.19%

1.00%

0.0  

0.18%

0.38%

0.69%

0.40%

0.01%

0.40%

0.15%

0.3  

-0.01%

0.52%

0.45%

-0.23%
-0.34%

0.01%

0.27%

0.   

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

CPI năm  2022-2023

2022

2023

BIỂU ĐỒ MỘT SỐ CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ

  . 0
51.20

47.70
46.70 45.30 46.20

48.70

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

PMI năm 2022 - 2023 

2022

2023



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Bloomberg: Thương mại toàn

cầu sa sút, các nước xuất khẩu

lớn như Trung Quốc và Đức sẽ

cản trở tăng trưởng chung

Trong lúc các nhà KT đánh giá khả năng xảy ra suy thoái ở các nền KT lớn, 1 loạt

dữ liệu gần đây cho thấy sự suy yếu đã thể hiện rõ trong hoạt động thương mại

toàn cầu. Kim ngạch XK TQ 14,5% sv cùng kỳ 2022. Đức chứng kiến XK yếu

đi sv cùng kỳ, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ đầu 2021. XK từ Mỹ đi

xuống sv cùng kỳ vào tháng 6. Dù vậy, Bloomberg lưu ý rằng, nền KT Mỹ đang

tận hưởng 1 thứ mà nhiều đối thủ đang thiếu: nhu cầu nội địa mạnh mẽ. Mỹ

không đơn độc, bởi 1 số quốc gia với động lực KT tốt đang bật lên. Indonesia 

tăng trưởng tích cực trong Q.II dù XK giảm mạnh do giá 1 số hàng hoá chủ lực. 

Tuy nhiên, trong chu kỳ sản xuất hiện tại, trước khi DN trên toàn cầu xử lý được

tình trạng dư thừa hàng tồn kho thì các nền KT định hướng XK sẽ cản trở tăng

trưởng chung. XK suy yếu khiến TQ đặc biệt dễ bị ảnh hưởng. Niềm tin người

tiêu dùng tại đây đã xuống mức thấp và đà lao dốc của thị trường bất động sản

khiến nền KT khó phục hồi nhanh chóng hậu Covid-19. XK yếu đi đã khiến sản

lượng công nghiệp của Đức rơi xuống mức thấp nhất trong 6 tháng. Quá trình

thoát khỏi suy thoái KT của Đức càng trở nên khó khăn hơn. rủi ro là sự yếu kém

trong hoạt động thương mại của châu Âu và TQ “có thể lan sang Mỹ và phần

còn lại của thế giới”. Hiện tại, có rất nhiều dữ liệu đáng quan ngại: XK hàng hoá

của Ấn Độ 22% trong tháng 6 sv 1 năm trước. XK của Đài Loan đi xuống 11

tháng liên tiếp. XK của VN ghi nhận dấu hiệu đáng lo. Cán cân thương mại hàng

hoá của Canada ghi nhận tình trạng thâm hụt tháng thứ 2 liên tiếp do XK giảm,..
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Nhật Bản: Hơn 80% doanh

nghiệp dự báo kinh tế tăng

trưởng

Trong cuộc khảo sát với 114 công ty mới đây của Kyodo News cho thấy, có 82%

DN dự đoán KT tăng trưởng, tăng sv 55% DN trong cuộc khảo sát vào mùa hè

trước. Kết quả cho thấy sự lạc quan đối với nền KT ngay cả khi các công ty phải

vật lộn với chi phí năng lượng và nguyên vật liệu gia tăng, với 94% trong số DN 

dự đoán KT Nhật Bản tăng trưởng cho rằng sự phục hồi chi tiêu của người tiêu

dùng là 1 trong những động lực chính. Có 67% trích dẫn sự phục hồi chi phí

vốn, trong khi 55% chọn lý do là kết thúc đại dịch Covid-19. Một số lượng đáng

kể chỉ ra hy vọng tăng chi tiêu của khách du lịch nước ngoài đến thăm Nhật Bản. 

Tỷ lệ % số DN tham gia khảo sát được hỏi dự đoán các điều kiện KT không thay

đổi hoặc giảm vừa phải đã giảm xuống 15% từ 42% trong 1 năm trước. Trong số

các công ty như vậy, số lượng lớn nhất trích dẫn dự đoán về nguyên nhân là sự

suy giảm của nền KT Mỹ. Tuy nhiên, trong khi 59% cho biết hiệu quả kinh doanh

của họ đang có xu hướng mở rộng, thì con số tương tự cho biết chi phí nguyên

vật liệu và năng lượng gia tăng đang gây áp lực lên lợi nhuận. Khoảng ½ số

công ty được khảo sát cho biết họ có kế hoạch tăng giá hàng hóa và dịch vụ

trong năm tài chính tiếp theo bắt đầu từ tháng 4/2024. Gần ½ đang thiếu nhân

sự nhưng chỉ 24% đang cân nhắc tăng lương. Đối với tỷ giá hối đoái mong

muốn, JPY giao dịch trong 120-140 JPY/USD. Cuộc khảo sát bao gồm các công

ty đại diện trong từng ngành được tiến hành từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 8.
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(*)Cập nhật dự báo mới 

nhất của các tổ chức

2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,5%

IMF, ADB 5,8% 6,2%

VNDirect 5,5%

Standard Chartered Bank 5,4%

HSBC, UOB 5,2%

VDSC 4,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,
ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính Ngân hàng https://cafef.vn/nhnn-yeu-cau-ban-kiem-soat-noi-bo-cac-ngan-hang-tang-cuong-giam-sat-ngan-chan-cac-
rui-ro-co-the-xay-ra-188230813122134591.chn
https://vietstock.vn/2023/08/duong-giam-lai-suat-lieu-co-gap-ghenh-hon-757-1098414.htm

Tin Kinh tế Việt Nam https://cafef.vn/hang-san-xuat-o-viet-nam-vao-tam-ngam-cua-cac-thuong-hieu-quoc-te-
188230813070213252.chn
https://vietstock.vn/2023/08/toan-cau-that-lung-buoc-bung-loat-the-manh-ty-usd-ha-muc-tieu-xuat-khau-768-
1098400.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vietnambiz.vn/bloomberg-thuong-mai-toan-cau-sa-sut-cac-nuoc-xuat-khau-lon-nhu-trung-quoc-va-
duc-se-can-tro-tang-truong-chung-202381322369633.htm
https://bnews.vn/nhat-ban-hon-80-doanh-nghiep-du-bao-kinh-te-tang-truong/302886.html
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